
TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

2 3421001063 CT TNHH Hà Cường 09/04/2021 16/09/2026

1 698/600/2019
CÔNG TY TNHH TOTAHA VIỆT 

NAM
12/09/2019 11/09/2026 89C19765 Xe Tải

DANH SÁCH PHÙ HIỆU XE Ô TÔ KINH DOANH VẬN TẢI  HẾT HẠN THÁNG 9/2026 

(Kèm theo Thông báo số                 /TB-SXD ngày 03/9/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên)

17H00333 Xe Tải

38B01533 Xe Hợp đồng

5 CO3422000059

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI VẬN TẢI PHƯƠNG 

GẦY

15/06/2022 04/09/2026 17C09756 Xe Container

4 199/300/2021 HTX TM và DVVT Hưng Yên 02/12/2021 21/09/2026

3 3421001503
CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

VẬN TẢI TUẤN HƯNG
07/09/2021 07/09/2026 29B12535 Xe Hợp đồng



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17H01394 Xe Container

9 CO3423000003
Công Ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Vận Tải Thành Quang
27/02/2023 20/09/2026 17LD00105 Xe Container

8 CO3422000089 CÔNG TY TNHH HÀ CƯỜNG 12/07/2022 16/09/2026

17C11554 Xe Container

7 CO3422000090 CÔNG TY TNHH HÀ CƯỜNG 12/07/2022 16/09/2026 17H01356 Xe Container

6 CO3422000060

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI VẬN TẢI PHƯƠNG 

GẦY

15/06/2022 04/09/2026

17K7459 Xe Container10 CO3423000016

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI VẬN TẢI PHƯƠNG 

GẦY

28/03/2023 04/09/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17H00278 Xe Container

13 CO3423000074

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI VẬN TẢI PHƯƠNG 

GẦY

07/08/2023 04/09/2026 17C09806 Xe Container

12 CO3423000050
Công Ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Vận Tải Thành Quang
27/06/2023 20/09/2026

11 CO3423000035 CÔNG TY TNHH HÀ CƯỜNG 31/05/2023 16/09/2026 17H01852 Xe Container

17H02004
Xe chạy tuyến 

cố định

15 CĐ3423000564
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN 

TẢI PHÚC CƯỜNG
27/09/2023 27/09/2026 17F00122

Xe chạy tuyến 

cố định

14 CĐ3423000562
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN 

TẢI PHÚC CƯỜNG
27/09/2023 27/09/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17F00147
Xe chạy tuyến 

cố định

17 CO3424000060

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI VẬN TẢI PHƯƠNG 

GẦY

09/04/2024 04/09/2026 17C00639 Xe Container

16 CĐ3423000566
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN 

TẢI PHÚC CƯỜNG
27/09/2023 27/09/2026

17C11014 Xe Container20 CO3424000071
Công Ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Vận Tải Thành Quang
17/04/2024 20/09/2026

17C08835 Xe Container

19 CO3424000065
Công Ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Vận Tải Thành Quang
11/04/2024 20/09/2026 17C08905 Xe Container

18 CO3424000064
Công Ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Vận Tải Thành Quang
11/04/2024 20/09/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

21 XT3424000407 CÔNG TY TNHH HÀ CƯỜNG 26/06/2024 16/09/2026 17H02952 Xe Tải

17F00418 Xe Hợp đồng

25 HĐ3424000380
Công ty Cổ phần Du lịch thương mại 

Tiến Bình
09/09/2024 09/09/2026 17F00421 Xe Hợp đồng

24 HĐ3424000379
Công ty Cổ phần Du lịch thương mại 

Tiến Bình
09/09/2024 09/09/2026

17K7528 Xe Container

23 HĐ3424000378
Công ty Cổ phần Du lịch thương mại 

Tiến Bình
09/09/2024 09/09/2026 17F00417 Xe Hợp đồng

22 CO3424000134

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI VẬN TẢI PHƯƠNG 

GẦY

28/08/2024 04/09/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17C14956 Xe Tải

29 XT3424000513
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

HƯƠNG SEN
20/09/2024 20/09/2026 17C00284 Xe Tải

28 XT3424000512
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

HƯƠNG SEN
20/09/2024 20/09/2026

17B01980 Xe Hợp đồng

27 CĐ3424000818 CÔNG TY TNHH LẠI TÔN THẮNG 17/09/2024 17/09/2026 17B00992
Xe chạy tuyến 

cố định

26 HĐ3424000381
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công 

Thái Bình
13/09/2024 13/09/2026

17C12071 Xe Tải30 XT3424000514
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

HƯƠNG SEN
20/09/2024 20/09/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17C07641 Xe Tải

33 XT3424000517
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

HƯƠNG SEN
20/09/2024 20/09/2026 17C09828 Xe Tải

32 XT3424000516
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

HƯƠNG SEN
20/09/2024 20/09/2026

31 XT3424000515
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

HƯƠNG SEN
20/09/2024 20/09/2026 17C11987 Xe Tải

17H01755 Xe Tải

35 HĐ3424000385
Công ty TNHH vận tải dịch vụ 

thương mại Đức Chính
20/09/2024 20/09/2026 17H02771 Xe Hợp đồng

34 XT3424000518
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

HƯƠNG SEN
20/09/2024 20/09/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17H03821 Xe Tải

37 476/600/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI NGỌC NINH
11/04/2025 15/09/2026 29E13561 Xe Tải

36 XT3425000310

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI VẬN TẢI PHƯƠNG 

GẦY

01/04/2025 04/09/2026

17H06071 Xe Tải40 XT3325001661
Công Ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Vận Tải Thành Quang
22/07/2025 20/09/2026

29E13807 Xe Tải

39 478/600/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI NGỌC NINH
11/04/2025 15/09/2026 29E12197 Xe Tải

38 477/600/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI NGỌC NINH
11/04/2025 15/09/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

41 CĐ3325000206
Hợp tác xã vận tải Phố Hiến Hưng 

Yên
27/08/2025 10/09/2026 26E00417

Xe chạy tuyến 

cố định

89H09537 Xe Tải

45 CĐ3325080118
XÍ NGHIỆP VẬN TẢI 27-7 ĐÔNG 

HƯNG
12/09/2025 12/09/2026 17H05182

Xe chạy tuyến 

cố định

44 XT3325002566
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ LINKUP
05/09/2025 05/09/2026

17B00972
Xe chạy tuyến 

cố định

43 XB3325000033
Công ty TNHH TM và DV Thuận 

Phong
05/09/2025 05/09/2026 18H05119 Xe Buýt

42 CĐ3325000212
XÍ NGHIỆP VẬN TẢI 27-7 ĐÔNG 

HƯNG
03/09/2025 03/09/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17H05539
Xe chạy tuyến 

cố định

49 CĐ3325080229
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công 

Thái Bình
16/09/2025 16/09/2026 17B01176

Xe chạy tuyến 

cố định

48 CĐ3325080228
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công 

Thái Bình
16/09/2025 16/09/2026

26H01636V
Xe chạy tuyến 

cố định

47 CĐ3325080224
XÍ NGHIỆP VẬN TẢI 27-7 ĐÔNG 

HƯNG
16/09/2025 16/09/2026 89H08977

Xe chạy tuyến 

cố định

46 CĐ3325080197 HTX VT Phố Hiến Hưng Yên 15/09/2025 15/09/2026

14F00127
Xe chạy tuyến 

cố định
50 CĐ3325080230

Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công 

Thái Bình
16/09/2025 16/09/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

18B-023.43 Xe Buýt

53 XT3325080782
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ LOGISTICS HƯNG YÊN
26/09/2025 10/09/2026 89H06344 Xe Tải

52 XB3325080326
Công ty TNHH TM và DV Thuận 

Phong
18/09/2025 18/09/2026

51 TX3325080310
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI HƯNG CƯỜNG
17/09/2025 16/09/2026 29K03981 Xe Taxi

17B02107
Xe chạy tuyến 

cố định

55 XT3325080807
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BỘ 

XUÂN TRƯỜNG
29/09/2025 25/09/2026 89H10260 Xe Tải

54 CĐ3325080790
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công 

Thái Bình
26/09/2025 26/09/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17C01879 Xe Tải

57 XT3325084077

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI VẬN TẢI PHƯƠNG 

GẦY

15/12/2025 04/09/2026 17C00638 Xe Tải

56 XT3325084076

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI VẬN TẢI PHƯƠNG 

GẦY

15/12/2025 04/09/2026

17H04279 Xe Tải60 XT3325084646

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI VẬN TẢI PHƯƠNG 

GẦY

29/12/2025 04/09/2026

17B01993 Xe Hợp đồng

59 HĐ3325084563

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI THỊNH 

PHÚ

26/12/2025 06/09/2026 17H01801 Xe Hợp đồng

58 HĐ3325084539 CÔNG TY TNHH LẠI TÔN THẮNG 24/12/2025 16/09/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

61 HĐ3326001917

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI THỊNH 

PHÚ

25/02/2026 06/09/2026 17B01765 Xe Hợp đồng

89H15697 Xe Tải

65 XT3326009273 CÔNG TY TNHH HÀ CƯỜNG 03/07/2026 16/09/2026 17C11510 Xe Tải

64 XT3326009123 CÔNG TY TNHH HÀ CƯỜNG 29/06/2026 16/09/2026

17H05896 Xe Hợp đồng

63 XT3326006068
Công Ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Vận Tải Thành Quang
15/05/2026 20/09/2026 17H02090 Xe Tải

62 HĐ3326002282

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI THỊNH 

PHÚ

03/03/2026 06/09/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

29E65173 Xe Tải

67 HĐ3326010521
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ 

THƯƠNG MẠI LOAN KHUÔNG
10/08/2026 04/09/2026 17B01412 Xe Hợp đồng

66 XT3326009784
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ VẬN TẢI LUÂN THẢO
20/07/2026 19/09/2026


